PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2017 - 2018                            Thực hiện từ: 13. 04. 2018
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Hoá                KTHK

Sinh               KTHK

Toán                 Hâu
Anh               Thuận
	SH trường

MT                Thuấn TC Anh        Thuận
Toán               Hiền

Sinh                Anh
	SH trường
Anh               Thuận

Sử                Huyền

Sinh                  Anh

TC N.văn       Thuỷ
	SH trường
Toán                Hiền
Toán                Hiền N.văn              Thuỷ


	Cường
	Thủy     

ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	KTHK      Anh (S)
KTHK       Văn (S)
KTHK    Toán ( C)

KTHK       Lý    (C)
	N.văn           Thành

Toán              Hiền Địa               Trung

CD                Trung
	Địa                Trung

CN                   Dẫn

Toán               Hiền

MT                Thuấn
	Toán                Hiền
Địa                 Trung TD              Cường  TC Toán       Hiền
	Thuận

Anh

Thuỷ


	Thành
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vưong
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vưong
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vưong
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vưong
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Sử                 KTHK
Anh              Thuận 

Sinh                Anh Hóa                 Anh 
	Hoá                Anh

Sinh               Anh

Anh              Thuận 

TD                Cường
	TD              Cường  

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

TC Anh        Thuận
	Anh               Thuận

TD                Cường

C.N               Huyền

TC N.văn       Thuỷ
	
	Cường
  ĐĐ:Thuấn
	Hậu

Dẫn



	Sáu
	Địa               Trung

TD                Cường

Lý                   Đức

Sinh                Anh
	Toán              Hiền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 
C.N                 Đức
	CN                   Dẫn

 Địa                Trung

Toán               Hiền

Anh              Thuận
	Lý                    Đức

Anh               Thuận

 Sinh                 Anh

Toán                Hiền
	Hậu

Huyền

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Anh
	Dẫn

Cường

	Bảy
	Toán               Hậu         
N.văn           Thành 
N.văn           Thành
Hóa                 Anh 
 SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sinh                 Anh
Anh              Thuận 

Sử                Huyền

SH               Huyền
	Anh              Thuận

N.văn             Thuỷ

Sinh                Anh
Sử                Huyền 
SH                Thuận
	Sinh                 Anh
Anh               Thuận

N.văn             Thuỷ

SH                  Thủy
	Hiền
	Thuận
ĐĐ: Thuấn

Anh 
	Hậu

Thành


     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Năm                                                                                                                           PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                             THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2017 - 2018                            Thực hiện từ: 27. 11. 2017
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu
 N.văn          Thành

Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán               Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                  Anh

Anh               Thuận

Sử                Huyền


	SH trường
Sử                  Huyền

Toán                Hiền

N.văn              Thuỷ


	Cường
	Thủy     

ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán               Hậu
Địa               Trung

N.văn           Thành

TC N.văn     Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Địa               Trung

Toán              Hiền
	Địa                Trung

TD               Cường

Toán               Hiền

MT               Thuấn   
	Toán                Hiền
Toán                Hiền 

TD              Cường  Địa                 Trung
	Thuận

Anh

Thuỷ


	Cường

Thuấn

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Hóa                Anh  
Sinh                Anh
Sử                Huyền
	Toán               Hiền Sử                Huyền

Hóa                 Anh

Sinh                Anh
	N.văn             Thuỷ 
Toán               Hiền Toán               Hiền TC N.văn      Thuỷ
	C.N               Huyền

N.văn              Thuỷ N.văn              Thuỷ

Toán               Hiền
	Thành
	Huyền

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Lý                   Đức

C.N                 Đức

TD              Cường

CD                Trung
	CD                Trung TD              Cường

Nhạc            Nguyệt

C.N                 Đức
	Nhạc            Nguyệt

CD                Trung

Lý                   Đức
	MT                Thuấn Nhạc              Nguyệt

CD                 Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu         
Anh              Thuận 

MT                Thuấn

N.văn           Thành 
	N.văn           Thành N.văn           Thành

Anh              Thuận 

TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

TD              Cường

Anh              Thuận 
	Anh               Thuận

TD                Cường

TC N.văn       Thuỷ

C.N               Huyền
	
	Thuận

  ĐĐ:Thuấn
	Hậu

Dẫn



	Sáu
	Địa               Trung

Lý                   Đức

TD                Cường

Sinh                Anh


	Toán              Hiền

TC Toán        Hiền Lý                   Đức

C.N                 Đức

Anh              Thuận 
	CN                   Dẫn

 Địa                Trung

Toán               Hiền

TC Toán        Hiền 

	Lý                    Đức

Anh               Thuận
 Sinh                 Anh
TC Anh        Thuận
	Hậu

Huyền

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Anh
	Dẫn

Cường



	Bảy
	Toán               Hậu         
Hóa                 Anh 
N.văn           Thành 
N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh              Thuận 

MT               Thuấn    
SH               Huyền
	Anh              Thuận

N.văn             Thuỷ

Sinh                Anh
Sử                Huyền 
SH                Thuận
	Sinh                 Anh
Anh               Thuận

N.văn             Thuỷ

SH                  Thủy
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn

Anh 
	Hậu

Thành


     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Năm                                                                                                                           PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
